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[bookmark: _Toc335478075][bookmark: _Toc337199764][bookmark: _Toc432102289][bookmark: _Toc438395208][bookmark: _Toc438825409][bookmark: _Toc439150719][bookmark: _Toc335478085][bookmark: _Toc337153852][bookmark: _Toc270772435][bookmark: _Toc273132556]MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc335478076][bookmark: _Toc337199765][bookmark: _Toc432102290][bookmark: _Toc438395209][bookmark: _Toc438825410][bookmark: _Toc439150720]1. Tính cấp thiết của đề tài
1.1. Tính cách có vai trò quan trọng trong hoạt động học tập và hoạt động sống của sinh viên. Việc hiểu rõ tính cách ở sinh viên người Dao, trước hết giúp sinh viên nhận thức rõ những điểm mạnh trong tính cách để rèn luyện, củng cố những tính cách phù hợp, những điểm yếu để khắc phục, giảm thiểu, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện nghề nghiệp. 
 	1.2. Việc nghiên cứu tính cách được các nhà khoa học ở nước ngoài và Việt Nam quan tâm nghiên cứu khá sớm. Ở trong nước, các nghiên cứu về tính cách người Việt từ những năm đầu thế kỉ XX đã chỉ ra những biểu hiện tích cực và những hạn chế. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu về tính cách sinh viên người Dao.
	1.3. Việc nghiên cứu biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, góp phần chỉ ra những biểu hiện tính cách nói chung và những biểu hiện tính cách trong học tập và hoạt động sống, từ đó củng cố và rèn luyện những biểu hiện tính cách phù hợp.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc” làm đề tài luận án. 
[bookmark: _Toc273132546][bookmark: _Toc335478077][bookmark: _Toc337199766][bookmark: _Toc432102291][bookmark: _Toc438395210][bookmark: _Toc438825411][bookmark: _Toc439150721][bookmark: _Toc270772425][bookmark: _Toc273132547][bookmark: _Toc270772426][bookmark: _Toc273132548][bookmark: _Toc270772427][bookmark: _Toc273132549][bookmark: _Toc270772428][bookmark: _Toc273132550][bookmark: _Toc270772429][bookmark: _Toc273132551][bookmark: _Toc270772430][bookmark: _Toc273132552][bookmark: _Toc270772431][bookmark: _Toc273132553][bookmark: _Toc270772432]2. Mục đích nghiên cứu
	Nghiên cứu lí luận và thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao, đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm, góp phần nâng cao nhận thức về các biểu hiện tính cách phù hợp, giảm thiểu các biểu hiện tính cách không phù hợp trong học tập và trong hoạt động sống cho sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
[bookmark: _Toc335478078][bookmark: _Toc337199767][bookmark: _Toc432102292][bookmark: _Toc438395211][bookmark: _Toc438825412][bookmark: _Toc439150722]3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Biểu hiện tính cách nói chung và những biểu hiện tính cách cơ bản trong học tập, trong hoạt động sống ở SV người Dao miền núi phía Bắc.
3.2. Khách thể nghiên cứu 
	SV người Dao miền núi phía Bắc đang học tại các trường cao đẳng sư phạm, giảng viên, cán bộ quản lí, cha mẹ sinh viên và người Dao cao tuổi miền núi phía Bắc.
[bookmark: _Toc335478079][bookmark: _Toc337199768][bookmark: _Toc432102293][bookmark: _Toc438395212][bookmark: _Toc438825413][bookmark: _Toc439150723]4. Giả thuyết khoa học
[bookmark: _Toc335478080][bookmark: _Toc337199769][bookmark: _Toc432102294][bookmark: _Toc438825414][bookmark: _Toc439150724]	Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao trong học tập và trong hoạt động sống thể hiện qua phân loại tính cách cơ bản: 1) Kiểu loại tính cách: biểu hiện hướng ngoại trội hơn biểu hiện hướng nội. 2) Cách thức tìm hiểu thế giới: cảm nhận cảm tính trội hơn trực giác lí tính. 3) Cách thức lựa chọn quyết định: tình cảm biểu hiện trội hơn lí trí. 4) Cách thức hành động: tính linh hoạt trội hơn tính nguyên tắc. Các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan đều ảnh hưởng khá rõ đến tính cách ở sinh viên. Nếu đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm và thực nghiệm làm rõ tính khả thi của các biện pháp đề xuất, có thể góp phần nâng cao nhận thức về những biểu hiện tính cách phù hợp, giảm thiểu những tính cách không phù hợp trong học tập cho sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Xây dựng cơ sở lí luận tâm lí học về tính cách sinh viên người Dao.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng và lí giải nguyên nhân của thực trạng biểu hiện tính cách và các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
[bookmark: _Toc335478081][bookmark: _Toc337199770][bookmark: _Toc432102295][bookmark: _Toc438395213][bookmark: _Toc438825415][bookmark: _Toc439150725]5.3. Đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm và thực nghiệm làm rõ tính khả thi của biện pháp đề xuất, góp phần nâng cao nhận thức những biểu hiện tính cách phù hợp và giảm thiểu những biểu hiện tính cách không phù hợp trong học tập ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu
	Nghiên cứu biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc: Kiểu tính cách, cách thức tìm hiểu thế giới, cách thức lựa chọn quyết định và cách thức hành động.
6.2. Giới hạn về khách thể: 315 sinh viên người Dao, 25 cán bộ quản lí, 125 giảng viên, 25 cha mẹ sinh viên và 25 người Dao cao tuổi.
6.3. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: 5 Trường Cao đẳng Sư phạm: Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.
6.4. Giới hạn về thời gian tiến hành luận án: Từ năm 2012 - 2015.
[bookmark: _Toc335478082][bookmark: _Toc337199771][bookmark: _Toc432102296][bookmark: _Toc438395214][bookmark: _Toc438825416][bookmark: _Toc439150726]7. Các nguyên tắc phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
7.1. Các nguyên tắc phương pháp luận
- Nguyên tắc tiếp cận hoạt động - giao tiếp - nhân cách.
- Nguyên tắc tiếp cận hệ thống. 
- Nguyên tắc phân tích nhân tố. 
- Nguyên tắc lịch sử.
- Nguyên tắc phát triển. 
7.2. Các phương pháp nghiên cứu
7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
7.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.3. Phương pháp xử số liệu bằng thống kê toán học học
[bookmark: _Toc335478083][bookmark: _Toc337199772][bookmark: _Toc432102297][bookmark: _Toc438395215][bookmark: _Toc438825417][bookmark: _Toc439150727]8. Những đóng góp mới của luận án
8.1. Đóng góp về mặt lí luận
Luận án đã phân tích, hệ thống hóa và làm phong phú một số vấn đề lí luận về tính cách, biểu hiện tính cách ở cách sinh viên người Dao, xây dựng tiêu chí đánh giá và mức độ biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách trong học tập và trong hoạt động sống của sinh viên người Dao.
8.2. Đóng góp về mặt thực tiễn
[bookmark: _Toc273132554][bookmark: _Toc335478084][bookmark: _Toc337199773][bookmark: _Toc432102298][bookmark: _Toc438395216][bookmark: _Toc438825418][bookmark: _Toc439150728]	Kết quả nghiên cứu chỉ ra những biểu hiện tính cách nổi trội và những tính cách chưa phù hợp ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc trong học tập và trong hoạt động sống, cũng như tương quan giữa chúng. Từ đó, đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm góp phần giáo dục và nâng cao biểu hiện tính cách phù hợp ở sinh viên trong hoạt động học tập đồng thời góp phần giảm thiểu những tính cách không phù hợp.
9. Cấu trúc luận án
	Ngoài mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình đã công bố có liên quan, luận án gồm 3 chương.
[bookmark: _Toc337199774][bookmark: _Toc432102299][bookmark: _Toc438395217][bookmark: _Toc438825419][bookmark: _Toc439150729]	- Chương 1. Cơ sở lí luận tâm lí học về tính cách và biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao.
	- Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
	- Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực tiễn biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.


Chương 1
[bookmark: _Toc438395218][bookmark: _Toc438825420][bookmark: _Toc439150730][bookmark: _Toc335478086][bookmark: _Toc337153853][bookmark: _Toc337153916][bookmark: _Toc337199775][bookmark: _Toc432102300]CƠ SỞ LÍ LUẬN TÂM LÍ HỌC VỀ TÍNH CÁCH
[bookmark: _Toc438395219][bookmark: _Toc438825421][bookmark: _Toc439150731]VÀ BIỂU HIỆN TÍNH CÁCH Ở SINH VIÊN NGƯỜI DAO
[bookmark: _Toc335478087][bookmark: _Toc337153855][bookmark: _Toc337199777][bookmark: _Toc432102302][bookmark: _Toc438395220][bookmark: _Toc438825422][bookmark: _Toc439150732]1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề
[bookmark: _Toc337199779][bookmark: _Toc432102303][bookmark: _Toc438395221][bookmark: _Toc438825423][bookmark: _Toc439150733]1.1.1. Những nghiên cứu về tính cách ở nước ngoài
[bookmark: _Toc337199780][bookmark: _Toc432102304][bookmark: _Toc438395222][bookmark: _Toc438825424][bookmark: _Toc439150734]Những nghiên cứu về vấn đề tính cách ở nước ngoài đã chỉ ra những biểu hiện khá cụ thể về tính cách của một cộng đồng quốc gia, vừa có những ưu điểm vừa có những hạn chế. Đáng chú ý là cách phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) phân loại tính cách thành bốn biểu hiện, thể hiện tính đối cực của tính cách.
Ưu điểm của MBTI theo như tác giả I.B.Myers cho biết, công cụ này có hiệu quả trong nghiên cứu tính cách và trong tuyển dụng nhân sự, giúp cho việc bố trí các thành viên trong một nhóm làm việc có hiệu quả nhất. Vì thế nghiên cứu sinh đã kế thừa, lựa chọn trắc nghiệm MBTI để nghiên cứu biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao, với mong muốn phát hiện ra các biểu hiện tính cách ở sinh viên, để có thể tư vấn, rèn luyện tính cách sinh viên sư phạm trong học tập, trong hoạt động nghề nghiệp.
1.1.2. Những nghiên cứu về tính cách ở trong nước
[bookmark: _Toc335478089][bookmark: _Toc337153857][bookmark: _Toc337199781][bookmark: _Toc432102305][bookmark: _Toc438395223][bookmark: _Toc438825425][bookmark: _Toc439150735]Những nghiên cứu về tính cách người Việt Nam khá phong phú, gồm những nghiên cứu dưới góc độ văn hóa học, tâm lí học và dân tộc học, trong đó có những nghiên cứu về tính cách dân tộc ít người. Các tác giả đã chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế trong tính cách của người Việt và tính cách dân tộc ít người. Có thể thấy, tính cách người Việt và tính cách các dân tộc ít người ở nước ta vừa có những tính cách có tính phổ quát, vừa có tính cách đặc trưng. Trong luận án, tác giả kế thừa những nghiên cứu của các tác giả nghiên cứu về người Dao, để tiến hành nghiên cứu tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
1.2. Một số vấn đề lí luận tâm lí học về tính cách
[bookmark: _Toc337153931]1.2.1. Khái niệm tính cách
[bookmark: _Toc337153933]	Tính cách là đặc điểm tâm lí tương đối bền vững của con người, biểu hiện ở kiểu loại tính cách, cách thức tìm hiểu thế giới, cách thức lựa chọn quyết định, cách thức hành động, được hình thành và thể hiện trong hoạt động sống.
1.2.2. Đặc điểm của tính cách
	- Tính ổn định và bền vững tương đối.
- Tính thống nhất.
	- Tính đa dạng trong hình thức biểu hiện. 	
- Tính xã hội - lịch sử.
[bookmark: _Toc337153936]1.2.3. Cấu trúc của tính cách
Hai tác giả K.C.Briggs và I.B.Myers cho rằng cấu trúc của tính cách gồm 4 biểu hiện: Kiểu loại tính cách, cách thức nhận thức thế giới, cách thức lựa chọn quyết định và cách thức hành động cũng. Các tác giả Việt Nam coi tính cách có cấu trúc biểu hiện ở mặt nội dung và mặt hình thức thể hiện. Tác giả tổng hợp 4 biểu hiện tính cách trong mối quan hệ với 2 mặt nội dung và hình thức biểu hiện.
1.2.4. Phân loại tính cách: có thể nêu lên một số cách phân loại sau:
* Phân loại theo tính hai mặt.
* Phân loại theo nét tính cách
	* Phân loại theo các biểu hiện.
[bookmark: _Toc335478092][bookmark: _Toc337153863][bookmark: _Toc337199794][bookmark: _Toc432102311][bookmark: _Toc438395228][bookmark: _Toc438825430][bookmark: _Toc439150738]1.3. Tính cách sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
[bookmark: _Toc335478093][bookmark: _Toc337153864][bookmark: _Toc337199795][bookmark: _Toc432102312][bookmark: _Toc438395229][bookmark: _Toc438825431][bookmark: _Toc439150739]1.3.1. Khái niệm chung về sinh viên
[bookmark: _Toc335478094][bookmark: _Toc337153865][bookmark: _Toc337199796][bookmark: _Toc432102313][bookmark: _Toc438395230][bookmark: _Toc438825432][bookmark: _Toc439150740]1.3.2. Các dạng hoạt động cơ bản của sinh viên
	Sinh viên có rất nhiều dạng hoạt động cơ bản, tuy nhiên tác giả chỉ đề cập đến những hoạt động cơ bản của sinh viên gồm: Hoạt động học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp, hoạt động chính trị - xã hội và quan hệ giao tiếp.
[bookmark: _Toc335478095][bookmark: _Toc337153866][bookmark: _Toc337199797][bookmark: _Toc432102314][bookmark: _Toc438395231][bookmark: _Toc438825433][bookmark: _Toc439150741][bookmark: _Toc335478096][bookmark: _Toc337153867][bookmark: _Toc337199800][bookmark: _Toc432102315][bookmark: _Toc438395232][bookmark: _Toc438825434][bookmark: _Toc439150742]1.3.3. Sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
Sinh viên người Dao có những biểu hiện tính cách đặc trưng cho dân tộc, thể hiện trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong các phong tục, tập quán truyền thống của người Dao, trong giao tiếp.
[bookmark: _Toc432102316][bookmark: _Toc438395233][bookmark: _Toc438825435][bookmark: _Toc439150743]1.3.4. Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc theo phân loại tính cách
1.3.4.1. Khái niệm biểu hiện
Biểu hiện là sự biểu lộ, trình bày hoặc miêu tả ra cho mọi người có thể hiểu, cảm nhận hoặc thấy rõ được, bằng một hình thức nào đó ở sự vật, hiện tượng hay ở con người qua các hành động cụ thể bên ngoài.
1.3.4.2. Khái niệm biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
	Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc là những đặc điểm tâm lí cơ bản tương đối bền vững, thể hiện ở kiểu loại tính cách, cách thức tìm hiểu thế giới, cách thức lựa chọn quyết định, cách thức hành động, được hình thành gắn liền với hoạt động học tập và hoạt động sống.
[bookmark: _Toc432102317][bookmark: _Toc438395234][bookmark: _Toc438825436][bookmark: _Toc439150744]1.3.4.3. Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc theo phân loại tính cách
	Tính cách sinh viên được xem xét ở kiểu loại tính cách, cách thức tìm hiểu thế giới, cách thức lựa chọn quyết định, cách thức hành động.
[bookmark: _Toc432102318][bookmark: _Toc438395235][bookmark: _Toc438825437][bookmark: _Toc439150745]1.3.5. Tiêu chí đánh giá và mức độ biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
	Mặc dù tính cách có 4 đặc điểm, trong giới hạn luận án, tác giả tập trung xem xét tiêu chí đánh giá và mức độ biểu hiện tính ổn định của tính cách, với 3 mức độ: Rất rõ ràng, tương đối rõ ràng và ít rõ ràng.
[bookmark: _Toc270772443][bookmark: _Toc273132564][bookmark: _Toc335478098][bookmark: _Toc337153869][bookmark: _Toc337199801][bookmark: _Toc432102319][bookmark: _Toc438395236][bookmark: _Toc438825438][bookmark: _Toc439150746]1.4. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
[bookmark: _Toc337199802][bookmark: _Toc432102320][bookmark: _Toc438395237][bookmark: _Toc438825439][bookmark: _Toc439150747]1.4.1. Các yếu tố chủ quan
Vốn hiểu biết, sự tu dưỡng và tính tích cực xã hội.
[bookmark: _Toc432102321][bookmark: _Toc438395238][bookmark: _Toc438825440][bookmark: _Toc439150748]1.4.2. Các yếu tố khách quan
Giáo dục của gia đình, làng bản; nhà trường; văn hóa, truyền thống dân tộc; môi trường sống; quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc.
[bookmark: _Toc432102322][bookmark: _Toc438395239][bookmark: _Toc438825441][bookmark: _Toc439150749]Tiểu kết chương 1
[bookmark: _Toc438395240][bookmark: _Toc438825442][bookmark: _Toc439150750][bookmark: _Toc335478111]
Chương 2
[bookmark: _Toc335478100][bookmark: _Toc432102324][bookmark: _Toc438395241][bookmark: _Toc438825443][bookmark: _Toc439150751]TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc432102325][bookmark: _Toc438395242][bookmark: _Toc438825444][bookmark: _Toc439150752][bookmark: _Toc335478101]2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
[bookmark: _Toc432102326][bookmark: _Toc438395243][bookmark: _Toc438825445]2.1.1. Địa bàn nghiên cứu
[bookmark: _Toc438825446]2.1.2. Khách thể nghiên cứu
Bảng 2.1: Mẫu khách thể nghiên cứu và khách thể thực nghiệm
	Stt
	Trường, khách thể nghiên cứu
	Khách thể nghiên cứu thực trạng
	Khách thể thực nghiệm

	
	
	SL
	TS
	Nam
	Nữ

	1. 
	Sinh viên
	CĐSP Cao Bằng
	60
	315
	15
	15

	2. 
	
	CĐSP Hà Giang
	75
	
	
	

	3. 
	
	CĐSP Tuyên Quang
	30
	
	
	

	4. 
	
	CĐSP Lào Cai
	90
	
	
	

	5. 
	
	CĐSP Yên Bái
	60
	
	
	

	6. 
	Cán bộ quản lí của 5 trường
	25
	200
	
	

	7. 
	Giảng viên của 5 trường
	125
	
	
	

	8. 
	Cha mẹ sinh viên người Dao
	25
	
	
	

	9. 
	Người Dao lớn tuổi ở 5 khu vực trên
	25
	
	
	

	Tổng số khách thể
	515
	515
	30


[bookmark: _Toc432102327][bookmark: _Toc438395244][bookmark: _Toc438825447][bookmark: _Toc439150753][bookmark: _Toc335478103]2.2. Tổ chức nghiên cứu (được chia làm 3 giai đoạn, ở từng giai đoạn đều trình bày rõ mục đích, nội dung và cách tiến hành)
2.2.1. Giai đoạn 1: Nghiên cứu lí luận
2.2.2. Giai đoạn 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng
2.2.3. Giai đoạn 3: Đề xuất biện pháp tác động và tổ chức thực nghiệm
[bookmark: _Toc439150754]2.3. Các phương pháp nghiên cứu thực trạng (Trong các phương pháp đều trình bày rõ mục đích, khách thể nghiên cứu, nội dung, cách thức tiến hành).
2.3.1. Phương pháp chuyên gia
2.3.2. Phương pháp sử dụng trắc nghiệm MBTI 
2.3.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 
[bookmark: _Toc270772455][bookmark: _Toc273132576][bookmark: _Toc270772453][bookmark: _Toc273132574][bookmark: _Toc270772452][bookmark: _Toc273132573]2.3.4. Phương pháp phỏng vấn
2.3.5. Phương pháp quan sát
2.3.6. Phương pháp phân tích chân dung tính cách
2.4. Phương pháp thực nghiệm tác động
[bookmark: _Toc439782975][bookmark: _Toc439859060]2.4.1. Mục đích thực nghiệm
	Khẳng định tính khả thi của các biện pháp đề xuất, nhằm nâng cao nhận thức các biểu hiện tính cách phù hợp trong hoạt động học tập ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc.
[bookmark: _Toc439782976][bookmark: _Toc439859061]2.4.2. Khách thể thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm
[bookmark: _Toc439782977][bookmark: _Toc439859062]15 sinh viên nam và 15 sinh viên nữ đang học năm thứ hai Trường CĐSP Hà Giang. Các sinh viên được lựa chọn một cách ngẫu nhiên.
[bookmark: _Toc439782978][bookmark: _Toc439859063]2.4.3. Giả thuyết thực nghiệm
	Trong học tập, tính cách ở sinh viên người Dao còn có những biểu hiện chưa phù hợp. Thực nghiệm biện pháp đề xuất góp phần nâng cao nhận thức về những biểu hiện tính cách phù hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động học tập của sinh viên, từ đó khẳng định tính khả thi của biện pháp đề xuất.
[bookmark: _Toc439782979][bookmark: _Toc439859064]2.4.4. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi tập trung thực nghiệm tác động nâng cao nhận thức của sinh viên về một số biểu hiện tính cách phù hợp và những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập qua biện pháp đề xuất thứ nhất: “Nâng cao nhận thức của sinh viên người Dao về những biểu hiện tính cách phù hợp và những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập”.
[bookmark: _Toc439782980][bookmark: _Toc439859065]2.4.5. Phương pháp tiến hành thực nghiệm
Để tiến hành thực nghiệm, tác giả tiến hành thảo luận theo nhóm. Khách thể được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 15 sinh viên.
[bookmark: _Toc439782981][bookmark: _Toc439859066]2.4.6. Công cụ và tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm (Phụ lục 7)
2.4.6.1. Công cụ đánh giá kết quả thực nghiệm
Bài tập tình huống, gồm 32 bài tập. Nội dung các bài tập là cách giải quyết các tình huống mô phỏng:
2.4.6.2. Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm
	Tiêu chí đánh giá từng mức độ biểu hiện được trình bày cụ thể trong luận án. Mức độ biểu hiện để đo kết quả thực nghiệm cho mỗi bài tập tình huống cụ thể như sau: Biểu hiện rất rõ: 3 điểm, biểu hiện tương đối rõ: 2 điểm, biểu hiện ít rõ ràng: 1 điểm.
[bookmark: _Toc439782982][bookmark: _Toc439859067]2.4.7. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Kết quả thực nghiệm được đánh giá trước và sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc432102341][bookmark: _Toc438395258][bookmark: _Toc438825461][bookmark: _Toc439150758]2.5. Phương pháp xử lí số liệu
[bookmark: _Toc432102342][bookmark: _Toc438395259][bookmark: _Toc438825462][bookmark: _Toc439150759]2.5.1. Các nguyên tắc xử lí số liệu bằng thống kê toán học
Trung thực, khách quan khi xử lí số liệu.
Các kết luận chỉ căn cứu trên số liệu thu được sau khi xử lí phân tích một cách khách quan, có hệ thống.
[bookmark: _Toc432102343][bookmark: _Toc438395260][bookmark: _Toc438825463][bookmark: _Toc439150760]2.5.2. Các phương pháp xử lí số liệu
* Phân tích thống kê mô tả
* Phân tích thống kê suy luận
* Phân tích định tính
[bookmark: _Toc432102344][bookmark: _Toc438395261][bookmark: _Toc438825464][bookmark: _Toc439150761]Tiểu kết chương 2
[bookmark: _Toc432102345][bookmark: _Toc438395262][bookmark: _Toc438825465][bookmark: _Toc439150762]
Chương 3
[bookmark: _Toc335478112][bookmark: _Toc432102346][bookmark: _Toc438395263][bookmark: _Toc438825466][bookmark: _Toc439150763]KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN BIỂU HIỆN TÍNH CÁCH
[bookmark: _Toc432102347][bookmark: _Toc438395264][bookmark: _Toc438825467][bookmark: _Toc439150764]Ở SINH VIÊN NGƯỜI DAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC
[bookmark: _Toc432102348][bookmark: _Toc438395265][bookmark: _Toc438825468][bookmark: _Toc439150765][bookmark: _Toc335478113]3.1. Thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
[bookmark: _Toc432102349][bookmark: _Toc438395266][bookmark: _Toc438825469][bookmark: _Toc439150766]3.1.1. Thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên theo trắc nghiệm MBTI
[bookmark: _Toc335478114][bookmark: _Toc432102350][bookmark: _Toc438395267][bookmark: _Toc438825470][bookmark: _Toc439150767]3.1.1.1. Thực trạng biểu hiện kiểu tính cách

Bảng 3.2: Biểu hiện kiểu tính cách (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	CH
	Nội dung
	ĐTB
	ĐLC

	Hướng nội

	5
	Cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đông người
	1,96
	0,53

	13
	Thường nghỉ ngơi thư giãn một mình hoặc trong không khí gia đình
	1,85
	0,72

	21
	Thích gặp gỡ những nhóm nhỏ hơn là tương tác với nhiều người
	2,13
	0,48

	37
	Thích cách li bản thân khỏi sự ồn ào náo nhiệt
	1,82
	0,54

	45
	Luôn muốn giành những khoảng lặng cho bản thân mình
	1,94
	0,61

	53
	Ít khi bày tỏ nhiều điều về bản thân cho người khác biết
	2,27
	0,56

	61
	Thấy khó khăn khi tiếp cận với mọi người
	2,04
	0,47

	69
	Không thích gây sự chú ý của người khác về bản thân
	2,23
	0,51

	Điểm TBC
	2,03
	0,55

	Hướng ngoại

	1
	Là người thường nói khá nhiều trong các buổi nói chuyện
	2,07
	0,53

	9
	Thích được tiếp xúc và mở rộng các mối quan hệ xã hội
	2,41
	0,46

	17
	Có thể kết bạn một cách dễ dàng
	2,36
	0,55

	29
	Thường ngồi ở gần rìa hơn là giữa phòng
	2,20
	0,49

	41
	Thích hành động ngay hơn là ngồi suy xét các lựa chọn
	1,97
	0,56

	49
	Dành thời gian rảnh để kết bạn, tham gia các hoạt động xã hội
	2,38
	0,74

	Điểm TBC
	2,23
	0,56

	Kiểm định sự khác biệt kiểu tính cách: hướng nội - hướng ngoại
	t = 3,56; p = 0,01



Biểu hiện kiểu hướng nội ở mức trung bình (X= 2,03 điểm). Nổi trội là tính kín đáo, thích sự yên tĩnh. Biểu hiện kiểu hướng ngoại tương đối rõ (X= 2,23 điểm), với các biểu hiện nổi trội như tính cởi mở, quảng giao, chủ động trong giao tiếp. Kiểu hướng ngoại trội hơn kiểu hướng nội
[bookmark: _Toc432102351][bookmark: _Toc438395268][bookmark: _Toc438825471][bookmark: _Toc439150768]3.1.1.2. Thực trạng biểu hiện cách thức tìm hiểu thế giới

Bảng 3.3: Biểu hiện cách thức tìm hiểu thế giới (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	CH
	Nội dung
	ĐTB
	ĐLC

	Cảm nhận cảm tính

	2
	Thích những ví dụ thực tiễn hơn những ví dụ chỉ mang tính lí thuyết
	2,45
	0,51

	6
	Luôn sống và nghĩ nhiều hơn cho hiện tại
	2,47
	0,42

	14
	Luôn suy nghĩ thực tế hơn là viễn vông
	2,42
	0,53

	22
	Có khuynh hướng thích sự cụ thể, chi tiết hơn là cái chung chung
	2,36
	0,48

	30
	Có trí nhớ tốt về các chi tiết của những sự kiện trong quá khứ
	2,25
	0,46

	46
	Cảm thấy chán nếu đọc sách toàn lí thuyết
	2,41
	0,57

	54
	Thường dựa trên kinh nghiệm hơn là lí thuyết
	2,38
	0,44

	58
	Trong các sự việc, thường chỉ nhớ đến những ý chính
	2,52
	0,35

	70
	Khi cân nhắc một vấn đề thường chú trọng đến hiện tại hơn là những điều có thể xảy ra
	2,37
	0,43

	Điểm TBC
	2,40
	0,47

	Trực giác lí tính

	10
	Thường có những suy nghĩ táo bạo (đôi khi xa rời thực tế)
	1,46
	0,38

	26
	Thường tập trung suy nghĩ vào những điều có thể xảy ra hơn là thực tế hiện tại
	1,53
	0,43

	33
	Hứng thú với những ý tưởng chung hơn là đi vào chi tiết
	2,13
	0,46

	34
	Thấy thoải mái với những dữ kiện mơ hồ vì bạn thích dự đoán
	1,48
	0,35

	42
	Thực sự thích thú với những ý tưởng trừu tượng
	1,42
	0,57

	44
	Thường thích thử nghiệm cái mới hơn là làm theo cái cũ
	1,35
	0,64

	50
	Hiểu các lí thuyết mới một cách dễ dàng
	1,31
	0,42

	65
	Thường cảm thấy bực mình khi công việc kéo dài
	1,76
	0,73

	Điểm TBC
	1,56
	0,50

	Kiểm định sự khác biệt cách thức tìm hiểu thế giới: cảm nhận cảm tính - trực giác lí tính
	t = 5,04; p = 0,00


	Biểu hiện cảm nhận cảm tính khá rõ, biểu hiện trực giác lí tính ít rõ ràng. Nổi trội là các biểu hiện: tính cụ thể, cảm tính, nên khả năng tư duy, biểu hiện sáng tạo bị hạn chế.
[bookmark: _Toc432102352][bookmark: _Toc438395269][bookmark: _Toc438825472][bookmark: _Toc439150769]3.1.1.3. Thực trạng biểu hiện cách thức lựa chọn quyết định


Bảng 3.4: Biểu hiện lí trí và tình cảm (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	CH
	Nội dung
	ĐTB
	ĐLC

	Lí trí

	7
	Có khuynh hướng đánh giá cao sự công bằng hơn là yếu tố mang tính cảm xúc
	1,94
	0,63

	15
	Luôn có khuynh hướng sử dụng lí trí hơn tình cảm
	2,03
	0,51

	23
	Có khuynh hướng chú trọng đến suy nghĩ hơn là cảm xúc của bản thân
	1,90
	0,64

	25
	Diễn đạt ý tưởng với mọi người một cách dễ dàng
	1,76
	0,55

	38
	Thường rút kết được những nguyên tắc chung từ những dữ kiện cụ thể
	1,87
	0,72

	39
	Có khuynh hướng đưa ra những quyết định dựa trên sự logic và những dữ liệu thực tế
	2,05
	0,56

	47
	Kiểm soát tốt ham muốn và những cám dỗ bản thân
	2,18
	0,53

	55
	Luôn nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải thích được
	1,73
	0,57

	62
	Nghĩ rằng mọi thứ đều có thể đem ra phân tích
	1,85
	0,62

	63
	Chấp nhận xung đột có thể xảy ra trong cuộc sống
	1,70
	0,61

	71
	Thường đưa ra các phân tích phê phán có tính xây dựng và coi những nhận xét khách quan hữu ích
	1,63
	0,52

	Điểm TBC
	1,88
	0,59

	Tình cảm

	3
	Thật sự xúc động với sự bất hạnh của người khác
	2,56
	0,33

	11
	Rất dễ nổi nóng khi gặp tình huống khó khăn
	1,52
	0,36

	19
	Luôn tìm kiếm sự nhất trí hay ý kiến của đa số
	2,53
	0,35

	27
	Hầu hết các quyết định đưa ra đều dựa vào cảm xúc 
	2,38
	0,36

	35
	Cảm thấy nhập tâm khi xem phim truyền hình
	2,26
	0,53

	43
	Hành động thường bị chi phối bởi tình cảm
	2,58
	0,41

	51
	Rất khó khăn khi phải nói lớn tiếng với người khác
	2,47
	0,32

	57
	Sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi phải đáp trả
	2,52
	0,36

	59
	Dễ dàng cảm thông cho những trăn trở, băn khoăn của người khác
	2,35
	0,51

	66
	Sẵn sàng tham gia vào các vấn đề có liên quan đến sự cảm thông của bản thân
	2,37
	0,39

	67
	Thường dễ xúc động khi nghe câu chuyện của người khác kể về nỗi buồn của họ
	2,41
	0,44

	Điểm TBC
	2,35
	0,41

	Kiểm định T-test sự khác biệt cách thức lựa chọn quyết định: lí trí - tình cảm
	t = 4,52; p = 0,00




	Biểu hiện tình cảm rất rõ (= 2,35 điểm) so với biểu hiện lí trí (= 1,88 điểm), dẫn đến hạn chế là sinh viên đánh giá chưa đúng mức biểu hiện lí trí trong học tập, chưa đề cao nhận thức lí tính.
[bookmark: _Toc432102353][bookmark: _Toc438395270][bookmark: _Toc438825473][bookmark: _Toc439150770]3.1.1.4. Thực trạng biểu hiện cách thức hành động

Bảng 3.5: Biểu hiện cách thức hành động (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	CH
	Nội dung
	ĐTB
	ĐLC

	Nguyên tắc

	8
	Hứng thú làm việc với các khuôn mẫu và hệ thống
	2,16
	0,64

	16
	Luôn giữ không gian làm việc gọn gàng
	1,72
	0,55

	24
	Thích làm việc theo thứ tự hơn là ngẫu nhiên
	1,78
	0,58

	31
	Là người rất kiên quyết trong mọi việc
	1,56
	0,42

	32
	Có khuynh hướng lập kế hoạch rõ ràng trước khi bắt đầu
	1,59
	0,53

	40
	Hầu như chưa bao giờ trễ hẹn
	2,16
	0,58

	48
	Luôn có ý thức, trách nhiệm cao trong mọi công việc
	2,35
	0,54

	56
	Biết cách sử dụng tốt thời gian của mình vào đúng mục đích
	2,03
	0,46

	64
	Thường cố gắng hết sức để hoàn thành công việc đúng hạn
	2,27
	0,51

	72
	Luôn cố gắng bảo vệ các nguyên tắc sống
	2,12
	0,57

	Điểm TBC
	1,97
	0,54

	Linh hoạt

	4
	Thường để công việc đến gần phút cuối mới làm
	2,25
	0,56

	12
	Là người không ngăn nắp
	2,17
	0,62

	18
	Xây dựng mục tiêu của mình dựa trên cảm hứng hơn là sự logic
	2,23
	0,57

	20
	Thường làm việc mà không có kế hoạch cụ thể
	2,38
	0,45

	28
	Thường tin nhiều vào sự linh hoạt tùy theo tình huống hơn là việc lên kế hoạch cẩn thận
	2,26
	0,54

	36
	Thường làm việc trong vội vàng
	1,85
	0,63

	52
	Tránh bị giới hạn bởi các trách nhiệm
	2,14
	0,59

	60
	Thường cho rằng những nguyên tắc là không cần thiết
	2,36
	0,53

	68
	Thích làm nhiều việc cùng lúc, không phân biệt công việc và giải trí
	1,95
	0,65

	Điểm TBC
	2,18
	0,57

	Kiểm định T-test sự khác biệt cách thức hành động: nguyên tắc - linh hoạt
	t = 3,28; p = 0,03




[bookmark: _Toc335478117]Biểu hiện nguyên tắc không rõ ràng (= 1,97 điểm), sinh viên chưa chú trọng xây dựng kế hoạch học tập cũng như chưa đặt ra mục đích để quản lí cuộc sống. Biểu hiện linh hoạt (= 2,18 điểm) rõ hơn biểu hiện nguyên tắc, nhưng trong học tập, tính linh hoạt chưa rõ ràng.
[bookmark: _Toc438825474][bookmark: _Toc439150771]3.1.1.5. Khái quát thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao theo trắc nghiệm MBTI
* Về những biểu hiện tính cách nổi trội
Kiểu tính cách, tính hướng ngoại biểu hiện khá rõ: tính cởi mở, quảng giao,... Cách thức tìm hiểu thế giới, nổi bật là biểu hiện cảm nhận cảm tính: tính cách thực tế, nhận thức khá cảm tính. Cách thức lựa chọn quyết định, biểu hiện tình cảm khá rõ so với biểu hiện lí trí. Cách thức hành động, biểu hiện tính linh hoạt trội hơn biểu hiện tính nguyên tắc.
	Tính cách ở sinh viên người Dao trong học tập và trong hoạt động sống có xu hướng biến đổi khá mạnh mẽ, tình cảm biểu hiện ổn định nhất.
* Về những biểu hiện tính cách chưa phù hợp
Sinh viên chưa chủ động, chưa nhạy bén trong học tập, một số biểu hiện trong kiểu hướng nội còn khá rõ như đời sống nội tâm, tính rụt rè, nhận thức cảm tính dẫn đến đánh giá chưa đúng vai trò của trực giác lí tính. Biểu hiện tình cảm ở sinh viên khá rõ, luôn chú ý đến yếu tố cảm xúc trong mọi hoạt động. Về lí trí, sinh viên chưa chú trọng vào tính lô gic để đưa ra kết luận. Trong tính nguyên tắc, sinh viên thường thiếu kế hoạch học tập. Trong tính linh hoạt, chưa xác định rõ nhiệm vụ học tập.
[bookmark: _Toc432102354][bookmark: _Toc438395271][bookmark: _Toc438825475][bookmark: _Toc439150772]3.1.2. Thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc theo bảng hỏi
[bookmark: _Toc432102355][bookmark: _Toc438395272][bookmark: _Toc438825476][bookmark: _Toc439150773]3.1.2.1. Thực trạng biểu hiện kiểu loại tính cách
a) Thực trạng biểu hiện kiểu hướng nội

Bảng 3.7: Biểu hiện kiểu hướng nội (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Thận trọng, kĩ lưỡng trước khi hành động

	1. 
	Sâu sắc trong lời nói và việc làm
	ĐTB
	1,87
	1,72
	1,93
	2,05
	1,63
	1,84

	2. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,53
	0,55
	0,63
	0,51
	0,57

	3. 
	Trong học tập luôn cân nhắc kĩ lưỡng để đưa ra quyết định
	ĐTB
	2,17
	2,04
	2,15
	2,42
	1,82
	2,12

	4. 
	
	ĐLC
	0,45
	0,61
	0,57
	0,47
	0,60
	0,54

	5. 
	Giao tiếp thường rụt rè, nhút nhát
	ĐTB
	1,83
	1,92
	2,06
	1,89
	2,00
	1,94

	6. 
	
	ĐLC
	0,59
	0,58
	0,51
	0,58
	0,54
	0,56

	7. 
	Thận trọng trong hoạt động học tập, giao tiếp
	ĐTB
	2,04
	2,27
	2,42
	2,47
	2,01
	2,24

	8. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,45
	0,47
	0,42
	0,53
	0,48

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,98
	1,99
	2,14
	2,21
	1,87
	2,04

	II. Sự chậm chạp, chưa nhạy bén

	9. 
	Chậm thích ứng với hoàn cảnh và môi trường xung quanh
	ĐTB
	1,85
	2,26
	2,03
	1,96
	2,14
	2,05

	10. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,48
	0,54
	0,56
	0,54
	0,55

	11. 
	Học tập, giao tiếp thường chậm chạp và mất nhiều thời gian hơn các bạn
	ĐTB
	1,78
	2,05
	1,92
	1,70
	2,13
	1,92

	12. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,43
	0,57
	0,57
	0,47
	0,52

	13. 
	Dễ xuất hiện trạng thái hồi hộp ở môi trường mới, hoàn cảnh mới
	ĐTB
	2,23
	2,28
	2,36
	2,18
	2,40
	2,29

	14. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,49
	0,43
	0,41
	0,55
	0,48

	15. 
	Khi bị căng thẳng luôn cần có thời gian nghỉ ngơi
	ĐTB
	2,26
	2,30
	2,37
	2,38
	2,24
	2,31

	16. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,45
	0,41
	0,42
	0,48
	0,45

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,03
	2,22
	2,17
	2,06
	2,23
	2,14

	III. Đời sống nội tâm

	17. 
	Học tập, làm việc thường kém hiệu quả ở nơi đông người
	ĐTB
	1,95
	2,16
	2,03
	1,85
	2,25
	2,05

	18. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,48
	0,56
	0,51
	0,57
	0,54

	19. 
	Thích đời sống sống nội tâm hơn là mở rộng các mối quan hệ giao tiếp
	ĐTB
	1,83
	2,14
	1,80
	1,86
	1,98
	1,92

	20. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,59
	0,65
	0,63
	0,61
	0,62

	21. 
	Trong giao tiếp thường nhút nhát, không muốn bày tỏ ý kiến
	ĐTB
	2,17
	2,28
	2,34
	2,13
	2,39
	2,26

	22. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,51
	0,46
	0,56
	0,44
	0,50

	23. 
	Có phong thái bình tĩnh khi học theo nhóm
	ĐTB
	2,12
	2,05
	2,28
	1,95
	2,35
	2,15

	24. 
	
	ĐLC
	0,67
	0,53
	0,62
	0,64
	0,58
	0,61

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,02
	2,16
	2,11
	1,95
	2,24
	2,10

	IV. Tính riêng tư trong giao tiếp

	25. 
	Dễ xuất hiện cảm xúc bối rối khi nói chuyện ở nơi đông người
	ĐTB
	2,07
	2,15
	2,42
	2,14
	2,28
	2,21

	26. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,56
	0,46
	0,53
	0,49
	0,51

	27. 
	Lúng túng, khó bày tỏ suy nghĩ trước lớp, trước tập thể
	ĐTB
	1,93
	2,18
	2,11
	1,92
	2,21
	2,07

	28. 
	
	ĐLC
	0,71
	0,62
	0,57
	0,67
	0,59
	0,63

	29. 
	Khi gặp hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể bày tỏ với bạn cùng dân tộc
	ĐTB
	1,48
	1,69
	1,54
	0,48
	0,65
	1,57

	30. 
	
	ĐLC
	0,42
	0,53
	0,45
	0,43
	0,51
	0,47

	31. 
	Thường gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ giao tiếp mới
	ĐTB
	1,85
	1,97
	2,13
	2,12
	1,84
	1,98

	32. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,52
	0,45
	0,48
	0,56
	0,52

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,83
	2,00
	2,05
	1,67
	1,75
	1,96

	V. Tính kín đáo

	33. 
	Trong học tập thường thụ động, chờ đợi ý kiến từ thầy cô, bạn bè
	ĐTB
	2,14
	2,23
	1,92
	1,73
	2,47
	2,10

	34. 
	
	ĐLC
	0,72
	0,53
	0,46
	0,65
	0,48
	0,57

	35. 
	Sống nội tâm, dễ mặc cảm, không muốn chia sẻ với người khác
	ĐTB
	1,75
	1,85
	2,14
	1,74
	2,08
	1,91

	36. 
	
	ĐLC
	0,39
	0,51
	0,47
	0,49
	0,42
	0,46

	37. 
	Trong giờ học, dù biết câu trả lời nhưng không mạnh dạn phát biểu
	ĐTB
	2,48
	2,36
	2,12
	2,16
	2,48
	2,32

	38. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,48
	0,56
	0,54
	0,43
	0,49

	39. 
	Thường phụ thuộc vào ý kiến của bạn và của thầy cô giáo
	ĐTB
	2,21
	2,27
	2,07
	2,07
	2,29
	2,18

	40. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,53
	0,50
	0,58
	0,46
	0,52

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,15
	2,18
	2,06
	1,93
	2,33
	2,13

	Điểm trung bình chung kiểu hướng nội
	2,00
	2,11
	2,11
	1,96
	2,08
	2,07



Biểu hiện kiểu hướng nội không rõ (= 2,07 điểm), nổi lên là tính rụt rè, sống nội tâm, chậm thích ứng với môi trường sống mới. Theo ngành học, biểu hiện tính hướng nội hầu như không có sự khác biệt. Theo học lực, biểu hiện kiểu hướng nội ở sinh viên học lực khá, giỏi ít rõ ràng hơn sinh viên học lực trung bình.
b) Thực trạng biểu hiện kiểu hướng ngoại

Bảng 3.8: Biểu hiện kiểu hướng ngoại (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Hành động trước, suy nghĩ và cân nhắc sau

	1. 
	Khi giao tiếp thường thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân
	ĐTB
	2,52
	2,38
	2,47
	2,40
	2,52
	2,46

	2. 
	
	ĐLC
	0,41
	0,50
	0,43
	0,47
	0,43
	0,45

	3. 
	Mạnh dạn, chủ động trong học tập
	ĐTB
	2,16
	2,02
	2,18
	2,35
	1,89
	2,12

	4. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,53
	0,45
	0,54
	0,42
	0,48

	5. 
	Giao tiếp thường bộc trực
	ĐTB
	2,38
	2,41
	2,26
	2,32
	2,38
	2,35

	6. 
	
	ĐLC
	0,45
	0,42
	0,53
	0,51
	0,43
	0,47

	7. 
	Suy nghĩ và hành động một cách quyết đoán
	ĐTB
	2,03
	1,94
	1,79
	2,10
	1,74
	1,92

	8. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,56
	0,47
	0,48
	0,62
	0,55

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,27
	2,19
	2,18
	2,29
	2,13
	2,21

	II. Cảm thấy khổ sở nếu bị cách li với thế giới bên ngoài

	9. 
	Luôn nỗ lực học tập để khẳng định bản thân, có cơ hội được giao lưu
	ĐTB
	1,93
	1,82
	1,90
	2,06
	1,70
	1,88

	10. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,63
	0,55
	0,55
	0,63
	0,59

	11. 
	Cảm thấy tự ti khi bị bạn bè xa lánh
	ĐTB
	2,35
	2,12
	2,00
	2,22
	2,10
	2,16

	12. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,57
	0,51
	0,57
	0,51
	0,54

	13. 
	Dễ có những căng thẳng khi có cảm giác cô đơn 
	ĐTB
	2,15
	2,13
	2,01
	2,20
	2,06
	2,13

	14. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,46
	0,58
	0,46
	0,58
	0,52

	15. 
	Dễ xuất hiện trạng thái ức chế trong hoàn cảnh bị cô lập
	ĐTB
	1,83
	1,92
	2,05
	2,07
	1,79
	1,93

	16. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,57
	0,54
	0,50
	0,56
	0,53

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,07
	2,00
	1,99
	2,14
	1,91
	2,03

	III. Hứng thú với con người và sự việc xung quanh

	17. 
	Luôn cởi mở trong giao tiếp
	ĐTB
	2,54
	2,43
	2,46
	2,54
	2,42
	2,48

	18. 
	
	ĐLC
	0,37
	0,45
	0,42
	0,43
	0,39
	0,41

	19. 
	Tích cực học tập, nghiên cứu nhằm trau dồi kiến thức
	ĐTB
	1,86
	1,74
	1,79
	2,06
	1,54
	1,80

	20. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,63
	0,54
	0,59
	0,52
	0,56

	21. 
	Năng động trong các hoạt động ở lớp, ở trường
	ĐTB
	2,15
	1,96
	2,23
	2,27
	1,94
	2,11

	22. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,58
	0,47
	0,56
	0,50
	0,53

	23. 
	Có hứng thú và chủ động học tập, làm việc theo nhóm
	ĐTB
	1,84
	1,70
	1,93
	2,01
	1,63
	1,82

	24. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,64
	0,52
	0,62
	0,55
	0,59

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,10
	1,96
	2,10
	2,22
	1,88
	2,05

	IV. Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người

	25. 
	Tính tình hòa đồng, thân thiện, dễ mến
	ĐTB
	2,57
	2,53
	2,65
	2,54
	2,62
	2,58

	26. 
	
	ĐLC
	0,36
	0,41
	0,37
	0,39
	0,37
	0,38

	27. 
	Luôn lạc quan và mở rộng các mối quan hệ giao tiếp
	ĐTB
	2,43
	2,41
	2,34
	2,43
	2,34
	2,39

	28. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,50
	0,55
	0,46
	0,55
	0,51

	29. 
	Rất hứng thú khi tham gia vào các hoạt động mang tính tập thể
	ĐTB
	2,24
	2,18
	2,07
	2,25
	2,07
	2,16

	30. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,47
	0,58
	0,48
	0,58
	0,53

	31. 
	Thích tiếp xúc, trò chuyện với mọi người trong trường
	ĐTB
	2,31
	2,17
	2,28
	2,37
	2,13
	2,25

	32. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,51
	0,54
	0,55
	0,57
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,39
	2,32
	2,34
	2,40
	2,29
	2,35

	V. Tính cởi mở

	33. 
	Chủ động và dễ dàng bắt chuyện với mọi người
	ĐTB
	2,53
	2,49
	2,42
	2,51
	2,44
	2,48

	34. 
	
	ĐLC
	0,42
	0,45
	0,46
	0,42
	0,46
	0,44

	35. 
	Chủ động trao đổi bài với bạn, tích cực hỏi ý kiến của thầy cô giáo
	ĐTB
	1,87
	1,63
	1,94
	1,98
	1,63
	1,81

	36. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,48
	0,55
	0,56
	0,48
	0,52

	37. 
	Luôn là người thật thà, hiền lành, dễ tiếp xúc
	ĐTB
	2,48
	2,52
	2,47
	2,52
	2,46
	2,49

	38. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,41
	0,46
	0,37
	0,48
	0,43

	39. 
	Nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh giao tiếp mới
	ĐTB
	2,05
	1,92
	1,87
	2,04
	1,85
	1,95

	40. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,58
	0,63
	0,60
	0,54
	0,57

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,23
	2,14
	2,18
	2,26
	2,10
	2,18

	Điểm trung bình chung kiểu hướng ngoại
	2,21
	2,12
	2,16
	2,26
	2,06
	2,16


	Tính cách ở sinh viên 3 ngành học hầu như không khác biệt. Khác biệt kiểu tính cách hướng ngoại chủ yếu theo học lực, biểu hiện tính cách ở sinh viên học lực khá, giỏi rõ hơn so với sinh viên học lực trung bình. Các tính cách biểu hiện khá rõ chung cho ngành học, học lực là tính cởi mở, hòa đồng, thân thiện. Trong học tập, một số biểu hiện như tính chủ động, tính thích ứng còn khá hạn chế, đặc biệt ở sinh viên học lực trung bình. Biểu hiện kiểu tính cách giữa trắc nghiệm và bảng hỏi có sự tương quan thuận khá cao.
[bookmark: _Toc432102356][bookmark: _Toc438395273][bookmark: _Toc438825477][bookmark: _Toc439150774]3.1.2.2. Thực trạng biểu hiện cách thức tìm hiểu thế giới
a) Thực trạng biểu hiện cảm nhận cảm tính

Bảng 3.9: Biểu hiện cảm nhận cảm tính (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Sống với hiện tại

	1. 
	Ít để ý về quá khứ cũng như tương lai của bản thân
	ĐTB
	2,26
	2,31
	2,24
	2,16
	2,38
	2,27

	2. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,42
	0,48
	0,52
	0,40
	0,46

	3. 
	Luôn sống với hiện tại
	ĐTB
	2,35
	2,38
	2,35
	2,25
	2,47
	2,36

	4. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,46
	0,51
	0,55
	0,45
	0,50

	5. 
	Luôn giữa thái độ bình tĩnh trước mọi việc
	ĐTB
	2,24
	2,27
	2,12
	2,13
	2,29
	2,21

	6. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,54
	0,49
	0,52
	0,58
	0,55

	7. 
	Luôn dứt khoát khi đưa ra quyết định
	ĐTB
	2,13
	2,17
	2,25
	2,42
	1,94
	2,18

	8. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,52
	0,51
	0,46
	0,60
	0,53

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,25
	2,28
	2,24
	2,30
	2,22
	2,26

	II. Đơn giản và thực tế

	9. 
	Không cầu kì, thực tế trong công việc và trong giao tiếp
	ĐTB
	2,49
	2,53
	2,42
	2,41
	2,55
	2,48

	10. 
	
	ĐLC
	0,41
	0,39
	0,50
	0,46
	0,39
	0,43

	11. 
	Chăm chỉ học những nội dung dễ, tránh những bài khó
	ĐTB
	2,17
	2,24
	2,12
	2,00
	2,36
	2,18

	12. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,57
	0,63
	0,55
	0,59
	0,57

	13. 
	Giản dị trong lời nói và việc làm
	ĐTB
	2,45
	2,56
	2,52
	2,43
	2,58
	2,51

	14. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,38
	0,46
	0,47
	0,37
	0,42

	15. 
	Trực tính và thẳng thắn trong mọi việc
	ĐTB
	2,48
	2,44
	2,37
	2,41
	2,45
	2,43

	16. 
	
	ĐLC
	0,46
	0,52
	0,53
	0,54
	0,46
	0,50

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,40
	2,44
	2,36
	2,31
	2,49
	2,40

	III. Trí nhớ thiên về cảm tính

	17. 
	Tỉ mỉ khi suy sét, nhận định vấn đề
	ĐTB
	1,95
	1,78
	1,84
	2,05
	1,67
	1,86

	18. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,57
	0,65
	0,63
	0,61
	0,62

	19. 
	Khá kiên định với những gì mắt thấy tai nghe
	ĐTB
	2,48
	2,51
	2,44
	2,52
	2,43
	2,48

	20. 
	
	ĐLC
	0,42
	0,45
	0,51
	0,40
	0,54
	0,46

	21. 
	Luôn có tính cẩn thận ghi nhớ các bài học
	ĐTB
	2,11
	1,92
	2,06
	2,19
	1,87
	2,03

	22. 
	
	ĐLC
	0,50
	0,52
	0,57
	0,48
	0,58
	0,53

	23. 
	Gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, lao động
	ĐTB
	1,87
	2,04
	2,23
	2,17
	1,92
	2,05

	24. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,53
	0,45
	0,53
	0,49
	0,51

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,10
	2,06
	2,14
	2,23
	1,97
	2,11

	IV. Khả năng áp dụng kinh nghiệm
	

	25. 
	Kiên nhẫn và khá chi tiết trong mọi việc
	ĐTB
	1,85
	1,96
	2,14
	2,06
	1,89
	1,98

	26. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,58
	0,49
	0,57
	0,51
	0,54

	27. 
	Cẩn thận khi vận dụng kinh nghiệm của cá nhân vào cuộc sống
	ĐTB
	1,93
	1,87
	1,75
	2,14
	1,56
	1,85

	28. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,53
	0,52
	0,55
	0,52
	0,54

	29. 
	Cần cù trong học tập và giao tiếp để tích lũy kinh nghiệm
	ĐTB
	1,76
	1,62
	1,51
	1,72
	1,54
	1,63

	30. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,48
	0,43
	0,54
	0,48
	0,51

	31. 
	Có óc tổ chức và quản lí cuộc sống của bản thân
	ĐTB
	1,82
	1,54
	1,57
	1,75
	1,53
	1,64

	32. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,47
	0,45
	0,53
	0,45
	0,49

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,84
	1,75
	1,74
	1,92
	1,63
	1,78

	V. Tự tin với những gì bản thân biết rõ

	33. 
	Chỉ hành động khi thông tin rõ ràng và chính xác
	ĐTB
	1,95
	1,73
	1,78
	1,91
	1,73
	1,82

	34. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,57
	0,54
	0,50
	0,56
	0,53

	35. 
	Chỉ quan tâm đến những tri thức mà bản thân có thể hiểu được
	ĐTB
	2,43
	2,54
	2,58
	2,47
	2,57
	2,52

	36. 
	
	ĐLC
	0,46
	0,42
	0,40
	0,46
	0,40
	0,43

	37. 
	Tính tình luôn thẳng thắn, không ngại xung đột ý kiến
	ĐTB
	2,05
	1,76
	1,53
	1,72
	1,84
	1,78

	38. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,58
	0,46
	0,49
	0,57
	0,53

	39. 
	Luôn nêu cao quan điểm và lập trường rõ ràng trong mọi tình huống
	ĐTB
	2,28
	2,23
	2,07
	2,13
	2,25
	2,19

	40. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,54
	0,63
	0,58
	0,54
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,18
	2,07
	1,99
	2,06
	2,10
	2,08

	Điểm trung bình chung cảm nhận cảm tính
	2,15
	2,12
	2,09
	2,16
	2,08
	2,13



	Biểu hiện cảm nhận cảm tính tương đối rõ (= 2,13 điểm), nổi trội là tính thực tế, tính cụ thể. Biểu hiện cảm nhận cảm tính ở sinh viên 3 ngành học tương đối đồng đều. Sinh viên học lực khá, giỏi thể hiện sự chủ động, làm việc một cách lí trí rõ hơn sinh viên học lực trung bình.
b) Thực trạng biểu hiện trực giác lí tính

Bảng 3.10: Biểu hiện trực giác lí tính (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Hay nghĩ đến tương lai

	1. 
	Hay mơ mộng về những dự định của bản thân trong tương lai
	ĐTB
	1,93
	2,02
	2,18
	2,17
	1,91
	2,04

	2. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,53
	0,45
	0,54
	0,48
	0,51

	3. 
	Luôn lạc quan về cuộc sống của bản thân
	ĐTB
	2,42
	2,45
	2,39
	2,36
	2,47
	2,42

	4. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,51
	0,50
	0,53
	0,45
	0,49

	5. 
	Thường mơ mộng về kết quả công việc hơn là tập trung làm việc
	ĐTB
	1,85
	1,98
	2,07
	1,81
	2,12
	1,97

	6. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,57
	0,53
	0,57
	0,51
	0,54

	7. 
	Khi gặp khó khăn luôn chờ đợi nó trôi qua hoặc hy vọng có sự giúp đỡ
	ĐTB
	1,94
	2,03
	2,12
	1,89
	2,17
	2,03

	8. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,52
	0,55
	0,54
	0,58
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,04
	2,12
	2,19
	2,06
	2,17
	2,12

	II. Hay sáng tạo ra những khả năng mới

	9. 
	Nhạy cảm, có thể phán đoán tình huống sẽ xảy ra
	ĐTB
	1,56
	1,60
	1,62
	1,65
	1,53
	1,59

	10. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,47
	0,46
	0,48
	0,42
	0,45

	11. 
	Thích khám phá, tìm hiểu tri thức mới
	ĐTB
	1,85
	1,58
	1,50
	1,75
	1,53
	1,64

	12. 
	
	ĐLC
	0,64
	0,51
	0,43
	0,56
	0,50
	0,53

	13. 
	Luôn năng động, sáng tạo trong học tập và giao tiếp
	ĐTB
	1,76
	1,63
	1,67
	1,77
	1,61
	1,69

	14. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,56
	0,54
	0,59
	0,52
	0,56

	15. 
	Luôn say mê với những ý tưởng mới
	ĐTB
	1,83
	1,54
	1,65
	1,81
	1,53
	1,67

	16. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,47
	0,58
	0,63
	0,47
	0,55

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,75
	1,59
	1,61
	1,75
	1,55
	1,65

	III. Thường chỉ nhớ đến ý chính và các mối liên hệ

	17. 
	Trong học tập, chỉ quan tâm đến những nội dung chính
	ĐTB
	2,45
	2,53
	2,42
	2,42
	2,51
	2,47

	18. 
	
	ĐLC
	0,50
	0,42
	0,46
	0,48
	0,44
	0,46

	19. 
	Thường diễn đạt vấn đề ngắn gọn, đi vào trọng tâm
	ĐTB
	2,38
	2,40
	2,25
	2,45
	2,23
	2,34

	20. 
	
	ĐLC
	0,45
	0,52
	0,63
	0,47
	0,59
	0,53

	21. 
	Có thói quen ghi nhớ các kiến thức theo những mối liên hệ nhất định
	ĐTB
	2,03
	1,74
	1,87
	2,03
	1,72
	1,88

	22. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,61
	0,58
	0,53
	0,61
	0,57

	23. 
	Thường quan tâm nội dung công việc hơn quan tâm đến hình thức
	ĐTB
	1,96
	1,77
	1,72
	1,98
	1,65
	1,82

	24. 
	
	ĐLC
	0,65
	0,53
	0,51
	0,57
	0,54
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,21
	2,11
	2,07
	2,22
	2,03
	2,13

	IV. Khả năng vận dụng lí thuyết

	25. 
	Nhạy bén trong việc vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống
	ĐTB
	1,82
	1,59
	1,64
	1,74
	1,62
	1,68

	26. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,50
	0,56
	0,56
	0,51
	0,54

	27. 
	Say mê tìm hiểu và thực hành các kiến thức đã học
	ĐTB
	2,13
	1,94
	2,25
	2,27
	1,95
	2,11

	28. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,62
	0,55
	0,52
	0,62
	0,57

	29. 
	Sáng tạo trong thực hành, rèn luyện nghề nghiệp
	ĐTB
	1,65
	1,53
	1,87
	1,76
	1,60
	1,68

	30. 
	
	ĐLC
	0,45
	0,41
	0,52
	0,47
	0,45
	0,46

	31. 
	Ứng xử tinh tế trong giao tiếp
	ĐTB
	1,92
	1,74
	1,85
	1,95
	1,72
	1,84

	32. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,58
	0,54
	0,63
	0,53
	0,58

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,88
	1,70
	1,90
	1,93
	1,72
	1,83

	V. Thoải mái với những thông tin không rõ ràng

	33. 
	Tính khí ít khi bị chi phối bởi những thông tin không rõ ràng
	ĐTB
	2,24
	2,07
	1,98
	2,16
	2,04
	2,10

	34. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,62
	0,57
	0,54
	0,62
	0,58

	35. 
	Suy nghĩ, việc làm nặng về lí tính hơn là phải tìm hiểu kĩ vấn đề
	ĐTB
	2,17
	2,06
	1,92
	1,83
	2,27
	2,05

	36. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,73
	0,56
	0,67
	0,59
	0,63

	37. 
	Có thể tin và hành động theo những điều bản thân chưa rõ
	ĐTB
	2,30
	2,34
	2,39
	2,28
	2,40
	2,34

	38. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,48
	0,53
	0,56
	0,48
	0,52

	39. 
	Ít lo xa và luôn bằng lòng với những gì bản thân đang có
	ĐTB
	2,28
	2,37
	2,24
	2,17
	2,43
	2,30

	40. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,52
	0,60
	0,59
	0,51
	0,55

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,25
	2,21
	2,13
	2,11
	2,29
	2,20

	Điểm trung bình chung trực giác lí tính
	2,03
	1,95
	1,98
	2,01
	1,95
	1,99



Trực giác lí tính biểu hiện không rõ (= 1,99 điểm), và không có sự khác biệt theo ngành học. Theo học lực, sinh viên học lực khá, giỏi biểu hiện sự nhạy bén rõ hơn, song vẫn đề cao tính trực quan, cụ thể. Hạn chế chung là chưa sáng tạo trong học tập. Tương quan thuận khá cao giữa kết quả trắc nghiệm với kết quả bảng hỏi về biểu hiện cách thức tìm hiểu thế giới.
[bookmark: _Toc432102357][bookmark: _Toc438395274][bookmark: _Toc438825478][bookmark: _Toc439150775]3.1.2.3. Thực trạng biểu hiện cách thức lựa chọn quyết định
a) Thực trạng biểu hiện lí trí
Bảng 3.11: Biểu hiện lí trí trong cách thức lựa chọn quyết định

(1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Luôn tìm kiếm sự kiện và tính lôgic để đưa ra kết luận

	1. 
	Học tập, làm việc thường suy nghĩ kỹ lưỡng và chi tiết
	ĐTB
	2,08
	1,93
	2,02
	2,29
	1,73
	2,01

	2. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,58
	0,71
	0,64
	0,42
	0,64

	3. 
	Hành động thận trọng, dựa trên tính lôgic
	ĐTB
	1,96
	1,84
	1,87
	2,03
	1,75
	1,89

	4. 
	
	ĐLC
	0,65
	0,61
	0,62
	0,56
	0,48
	0,63

	5. 
	Thể hiện rõ tính độc lập và chính kiến trong các tranh luận
	ĐTB
	1,87
	1,75
	1,72
	1,95
	1,61
	1,78

	6. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,57
	0,58
	0,63
	0,55
	0,59

	7. 
	Thực tế, khách quan trong cuộc sống
	ĐTB
	2,06
	1,98
	1,83
	2,05
	1,87
	1,96

	8. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,64
	0,54
	0,57
	0,59
	0,58

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,99
	1,88
	1,86
	2,08
	1,74
	1,91

	II. Luôn để tâm đến các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành

	9. 
	Cần cù, chịu khó để công việc hoàn thành đúng hạn
	ĐTB
	2,12
	2,04
	2,23
	2,29
	1,96
	2,13

	10. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,59
	0,46
	0,46
	0,60
	0,53

	11. 
	Hăng hái trong học tập, giao tiếp
	ĐTB
	1,92
	1,73
	1,81
	2,07
	1,56
	1,82

	12. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,56
	0,64
	0,65
	0,52
	0,59

	13. 
	Quyết đoán trong những nhiệm vụ quan trọng
	ĐTB
	2,15
	2,07
	1,84
	2,21
	1,83
	2,02

	14. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,52
	0,56
	0,50
	0,58
	0,54

	15. 
	Nỗ lực học tập, làm việc để có hiệu quả cao
	ĐTB
	2,08
	1,75
	2,03
	2,18
	1,72
	1,95

	16. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,63
	0,51
	0,59
	0,51
	0,55

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,07
	1,90
	1,98
	2,19
	1,77
	1,98

	III. Dễ dàng đưa ra những phân tích thấu đáo và khách quan

	17. 
	Lanh lợi khi phân tích, nhận định các vấn đề
	ĐTB
	1,65
	1,48
	1,55
	1,74
	1,38
	1,56

	18. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,49
	0,53
	0,57
	0,47
	0,52

	19. 
	Khéo léo dẫn dắt vấn đề đến tính chính xác, rõ ràng
	ĐTB
	1,76
	1,64
	1,69
	1,87
	1,52
	1,70

	20. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,57
	0,64
	0,69
	0,53
	0,61

	21. 
	Nhanh trí, sắc sảo khi đánh giá, phân tích vấn đề
	ĐTB
	1,64
	1,45
	1,52
	1,62
	1,46
	1,54

	22. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,42
	0,47
	0,41
	0,53
	0,47

	23. 
	Thường dựa trên lí trí để làm việc hơn dựa vào cảm xúc
	ĐTB
	2,08
	2,03
	1,92
	2,16
	1,86
	2,01

	24. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,54
	0,61
	0,53
	0,55
	0,54

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,78
	1,65
	1,67
	1,85
	1,56
	1,70

	IV. Chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong cuộc sống

	25. 
	Nhất quán và kiên định với các ý kiến đã đưa ra
	ĐTB
	2,23
	2,08
	1,97
	2,31
	1,87
	2,09

	26. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,63
	0,54
	0,52
	0,64
	0,58

	27. 
	Trung thực, thẳng thắn không ngại xung đột ý kiến
	ĐTB
	1,94
	1,75
	1,63
	1,98
	1,56
	1,77

	28. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,59
	0,58
	0,60
	0,52
	0,56

	29. 
	Không chấp nhận sự áp đặt ý kiến của người khác
	ĐTB
	2,05
	1,84
	1,96
	2,13
	1,76
	1,95

	30. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,47
	0,53
	0,43
	0,58
	0,51

	31. 
	Đấu tranh để bảo vệ quan điểm đúng đắn
	ĐTB
	1,84
	1,73
	1,97
	2,08
	1,62
	1,85

	32. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,51
	0,54
	0,59
	0,53
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,02
	1,85
	1,88
	2,13
	1,70
	1,92

	Điểm trung bình chung biểu hiện lí trí
	1,97
	1,82
	1,85
	2,06
	1,69
	1,88



Biểu hiện lí trí trong cách thức lựa chọn quyết định ở sinh viên không rõ ràng (= 1,88 điểm), sinh viên chưa chú trọng vào nhiệm vụ cụ thể trong học tập. Biểu hiện lí trí theo ngành học tương đối đồng đều, nhưng theo học lực có sự khác biệt khá rõ ràng; theo học lực, sinh viên học lực khá, giỏi chủ động, nhạy bén hơn sinh viên học lực trung bình.
b) Thực trạng biểu hiện tình cảm
Bảng 3.12: Biểu hiện tình cảm trong lựa chọn các quyết định

(1 điểm ≤≤ 3 điểm
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Xem xét cảm xúc của bản thân tới người khác trước khi đưa ra quyết định

	1. 
	Coi trọng tình cảm hơn lí trí
	ĐTB
	2,38
	2,45
	2,56
	2,42
	2,50
	2,46

	2. 
	
	ĐLC
	0,57
	0,46
	0,42
	0,51
	0,45
	0,48

	3. 
	Điềm tĩnh, thận trọng khi đánh giá người khác
	ĐTB
	2,43
	2,39
	2,31
	2,35
	2,41
	2,38

	4. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,52
	0,47
	0,46
	0,53
	0,49

	5. 
	Thân thiện trong xử lí các mối quan hệ giao tiếp
	ĐTB
	2,56
	2,58
	2,62
	2,63
	2,54
	2,59

	6. 
	
	ĐLC
	0,37
	0,35
	0,33
	0,34
	0,36
	0,35

	7. 
	Khiêm tốn, cân nhắc vấn đề kỹ lưỡng để tránh bất hòa
	ĐTB
	2,45
	2,51
	2,47
	2,53
	2,42
	2,48

	8. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,43
	0,38
	0,39
	0,47
	0,43

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,46
	2,48
	2,49
	2,48
	2,47
	2,48

	II. Nhạy cảm với phản ứng của người khác

	9. 
	Nhạy cảm, dễ bộc lộ cảm xúc khi giao tiếp
	ĐTB
	2,52
	2,54
	2,45
	2,42
	2,58
	2,50

	10. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,46
	0,51
	0,56
	0,40
	0,48

	11. 
	Hay e thẹn, nhút nhát với những phản ứng của người khác
	ĐTB
	2,46
	2,52
	2,58
	2,41
	2,63
	2,52

	12. 
	
	ĐLC
	0,35
	0,39
	0,36
	0,40
	0,34
	0,37

	13. 
	Dễ đồng cảm với những vui, buồn của người khác
	ĐTB
	2,42
	2,47
	2,55
	2,45
	2,51
	2,48

	14. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,43
	0,41
	0,47
	0,43
	0,45

	15. 
	Tinh ý với những phản ứng của người khác
	ĐTB
	1,93
	2,05
	2,28
	2,23
	1,94
	2,09

	16. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,48
	0,53
	0,56
	0,52
	0,54

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,33
	2,40
	2,47
	2,38
	2,42
	2,40

	III. Tìm kiếm sự nhất trí và ý kiến của số đông

	17. 
	Thường dựa trên ý kiến của thầy cô giáo, bạn bè để hành động
	ĐTB
	2,27
	2,36
	2,41
	2,21
	2,48
	2,35

	18. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,47
	0,42
	0,54
	0,42
	0,48

	19. 
	Cảm xúc của bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi ý kiến của số đông
	ĐTB
	2,38
	2,45
	2,54
	2,35
	2,57
	2,46

	20. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,41
	0,37
	0,48
	0,37
	0,43

	21. 
	Đề cao tính cộng đồng, tính dân tộc hơn hành động theo lí trí
	ĐTB
	2,13
	2,18
	2,26
	2,12
	2,26
	2,19

	22. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,62
	0,52
	0,59
	0,53
	0,56

	23. 
	Nhanh chóng bị thuyết phục bởi ý kiến của số đông
	ĐTB
	2,07
	2,23
	2,38
	2,10
	2,36
	2,23

	24. 
	
	ĐLC
	0,63
	0,54
	0,45
	0,57
	0,51
	0,54

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,21
	2,31
	2,40
	2,20
	2,42
	2,31

	IV. Khó xử hoặc có phản ứng tiêu cực khi xảy ra bất hòa

	25. 
	Thường xuất hiện tâm trạng lo lắng khi có xung đột xảy ra
	ĐTB
	2,19
	2,30
	2,36
	2,16
	2,39
	2,28

	26. 
	
	ĐLC
	0,46
	0,55
	0,51
	0,54
	0,48
	0,51

	27. 
	Luôn né tránh những xung đột, những ý kiến trái với quan điểm của bản thân
	ĐTB
	2,27
	2,34
	2,45
	2,17
	2,53
	2,35

	28. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,48
	0,50
	0,58
	0,46
	0,52

	29. 
	Lo lắng, căng thẳng khi có bất hòa xảy ra với bản thân
	ĐTB
	2,35
	2,41
	2,49
	2,35
	2,49
	2,42

	30. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,47
	0,42
	0,52
	0,42
	0,47

	31. 
	Khó giữ được sự bình tĩnh khi có xung đột xảy ra
	ĐTB
	2,04
	1,76
	1,83
	1,76
	2,00
	1,88

	32. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,54
	0,52
	0,57
	0,55
	0,56

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,21
	2,20
	2,28
	2,11
	2,35
	2,23

	Điểm trung bình chung biểu hiện tình cảm
	2,30
	2,35
	2,41
	2,29
	2,42
	2,36



Tình cảm biểu hiện nổi trội và rất rõ ràng (= 2,36 điểm), sinh viên nhạy cảm với những xúc của người khác, thân thiện. Biểu hiện tình cảm ở các ngành học khá tương đồng. Nhưng theo học lực, hai nhóm đều biểu hiện khá rõ, sinh viên học lực khá, giỏi có sự cân bằng hơn giữa lí và tình so với sinh viên học lực trung bình. Có sự phù hợp kết quả tương quan giữa trắc nghiệm và bảng hỏi.
[bookmark: _Toc432102358][bookmark: _Toc438395275][bookmark: _Toc438825479][bookmark: _Toc439150776]3.1.2.4. Thực trạng biểu hiện cách thức hành động
a) Thực trạng biểu hiện tính nguyên tắc

Bảng 3.13: Biểu hiện tính nguyên tắc (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Có kế hoạch chu đáo trước khi hành động

	1. 
	Cẩn thận, chuẩn bị chu đáo trước mọi việc
	ĐTB
	1,84
	1,75
	1,97
	2,03
	1,67
	1,85

	2. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,56
	0,62
	0,62
	0,52
	0,57

	3. 
	Nghiêm túc xây dựng kế hoạch làm việc cho bản thân
	ĐTB
	1,59
	1,53
	1,71
	1,75
	1,47
	1,61

	4. 
	
	ĐLC
	0,47
	0,48
	0,53
	0,53
	0,45
	0,49

	5. 
	Kiên định với quan điểm, mục tiêu đã đặt ra
	ĐTB
	1,95
	1,74
	1,78
	1,86
	1,78
	1,82

	6. 
	
	ĐLC
	0,45
	0,52
	0,47
	0,50
	0,46
	0,48

	7. 
	Thận trọng trong học tập cũng như trong cuộc sống
	ĐTB
	2,03
	2,09
	2,16
	2,07
	2,11
	2,09

	8. 
	
	ĐLC
	0,48
	0,47
	0,56
	0,46
	0,54
	0,50

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,85
	1,78
	1,91
	1,93
	1,76
	1,84

	II. Tập trung vào các hoạt động có tính nhiệm vụ

	9. 
	Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập theo đúng yêu cầu
	ĐTB
	2,13
	1,94
	2,18
	2,23
	1,92
	2,08

	10. 
	
	ĐLC
	0,46
	0,55
	0,41
	0,51
	0,43
	0,47

	11. 
	Thật thà, trung thực trong học tập cũng như trong các mối quan hệ
	ĐTB
	2,37
	2,39
	2,46
	2,38
	2,44
	2,41

	12. 
	
	ĐLC
	0,49
	0,43
	0,42
	0,49
	0,40
	0,45

	13. 
	Luôn đề cao tính nghiêm túc trong công việc
	ĐTB
	2,07
	1,92
	2,08
	2,17
	1,86
	2,02

	14. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,56
	0,53
	0,54
	0,58
	0,56

	15. 
	Nhất quán giữa lời nói và việc làm
	ĐTB
	2,35
	2,28
	2,44
	2,39
	2,33
	2,36

	16. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,51
	0,37
	0,46
	0,42
	0,44

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,23
	2,13
	2,29
	2,29
	2,14
	2,22

	III. Luôn hoàn thành công việc trước thời hạn

	17. 
	Luôn đặt quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn
	ĐTB
	1,96
	1,85
	2,09
	2,05
	1,89
	1,97

	18. 
	
	ĐLC
	0,62
	0,54
	0,58
	0,55
	0,51
	0,58

	19. 
	Quyết đoán, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
	ĐTB
	1,84
	1,92
	2,03
	2,14
	1,72
	1,93

	20. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,57
	0,52
	0,49
	0,58
	0,54

	21. 
	Thường nóng vội để hoàn thành công việc trước hạn
	ĐTB
	1,78
	1,64
	1,75
	1,80
	1,64
	1,72

	22. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,48
	0,50
	0,57
	0,45
	0,51

	23. 
	Luôn kiên nhẫn để hoàn thành công việc trước thời hạn
	ĐTB
	1,82
	1,79
	1,98
	2,05
	1,66
	1,86

	24. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,53
	0,56
	0,61
	0,53
	0,57

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,85
	1,80
	1,96
	2,01
	1,73
	1,87

	IV. Đặt ra mục tiêu, thời hạn, chuẩn mực để quản lí cuộc sống

	25. 
	Tự đặt ra mục tiêu, chuẩn mực để quản lí cuộc sống của bản thân
	ĐTB
	2,17
	2,26
	2,04
	2,28
	2,04
	2,16

	26. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,47
	0,53
	0,46
	0,58
	0,52

	27. 
	Thể hiện rõ tính nguyên tắc trong học tập, trong cuộc sống
	ĐTB
	2,13
	2,24
	2,08
	2,23
	2,07
	2,15

	28. 
	
	ĐLC
	0,59
	0,58
	0,51
	0,49
	0,63
	0,56

	29. 
	Quyết tâm vượt qua khó khăn trong học tập, lao động
	ĐTB
	1,85
	1,71
	2,05
	2,08
	1,65
	1,87

	30. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,54
	0,45
	0,54
	0,46
	0,50

	31. 
	Kiên trì, nhất quán với những dự định của bản thân
	ĐTB
	1,76
	1,83
	1,96
	2,09
	1,61
	1,85

	32. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,56
	0,63
	0,62
	0,56
	0,59

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,98
	2,01
	2,03
	2,17
	1,84
	2,01

	Điểm trung bình chung biểu hiện nguyên tắc
	1,98
	1,93
	2,05
	2,10
	1,87
	1,99



Biểu hiện nguyên tắc ở mức trung bình (= 1,99 điểm), sinh viên học lực khá, giỏi trội hơn sinh viên học lực trung bình. Sinh viên các nhóm học lực có sự chú trọng vào nhiệm vụ học tập, song chủ yếu diễn ra theo tình huống. Những biểu hiện chưa phù hợp như chưa chú trọng vào xây dựng kế hoạch cũng như xác định nhiệm vụ học tập. Biểu hiện tính nguyên tắc không khác biệt ở các ngành học.
b) Thực trạng biểu hiện tính linh hoạt

Bảng 3.14: Biểu hiện tính linh hoạt (1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	TT
	Nội dung
	Loại khách thể
	Chung

	
	
	Ngành học
	Học lực
	

	
	
	THCS
	TH
	MN
	G,K
	TB
	

	I. Có thể hành động mà không cần lập kế hoạch

	1. 
	Làm việc theo cảm hứng, ít khi có sự chuẩn bị trước
	ĐTB
	2,47
	2,42
	2,26
	2,35
	2,41
	2,38

	2. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,54
	0,59
	0,54
	0,43
	0,52

	3. 
	Nhạy bén, có khả năng ứng phó nhanh với những tính huống mới
	ĐTB
	2,06
	1,85
	1,92
	2,16
	1,72
	1,94

	4. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,48
	0,55
	0,57
	0,51
	0,54

	5. 
	Nhanh chóng thích ứng với môi trường học tập, giao tiếp mới
	ĐTB
	2,24
	2,07
	2,13
	2,28
	2,02
	2,15

	6. 
	
	ĐLC
	0,53
	0,62
	0,54
	0,53
	0,59
	0,56

	7. 
	Khi làm việc thường hành động ngay mà không do dự
	ĐTB
	1,98
	1,76
	1,63
	1,85
	1,73
	1,79

	8. 
	
	ĐLC
	0,56
	0,49
	0,51
	0,46
	0,58
	0,52

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,19
	2,03
	1,99
	2,16
	1,97
	2,07

	II. Thích làm nhiều việc cùng lúc, thích sự đa dạng

	9. 
	Linh hoạt trong công việc và phóng khoáng trong giao tiếp
	ĐTB
	2,17
	2,03
	1,94
	2,37
	1,72
	2,05

	10. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,64
	0,57
	0,51
	0,65
	0,58

	11. 
	Ưa thích cuộc sống tự do, tránh bị gò bó trong tập thể
	ĐTB
	2,54
	2,48
	2,46
	2,42
	2,56
	2,49

	12. 
	
	ĐLC
	0,39
	0,43
	0,43
	0,47
	0,37
	0,42

	13. 
	Không thích hành động theo các khuôn mẫu và chuẩn mực
	ĐTB
	2,38
	2,41
	2,35
	2,35
	2,41
	2,38

	14. 
	
	ĐLC
	0,51
	0,47
	0,52
	0,55
	0,45
	0,50

	15. 
	Luôn lạc quan và yêu thích sự đa dạng trong học tập, trong cuộc sống
	ĐTB
	2,46
	2,42
	2,38
	2,36
	2,47
	2,42

	16. 
	
	ĐLC
	0,42
	0,48
	0,47
	0,50
	0,42
	0,46

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,39
	2,34
	2,28
	2,38
	2,29
	2,34

	III. Làm việc hiệu quả nhất khi công việc gần hết hạn

	17. 
	Làm việc có hiệu quả cao khi học tập, công việc gần hết hạn
	ĐTB
	2,25
	2,13
	2,17
	2,39
	1,97
	2,18

	18. 
	
	ĐLC
	0,55
	0,58
	0,49
	0,48
	0,59
	0,54

	19. 
	Chịu được áp lực công việc khi nhiệm vụ sắp hết hạn
	ĐTB
	2,06
	1,84
	1,93
	2,15
	1,73
	1,94

	20. 
	
	ĐLC
	0,61
	0,52
	0,58
	0,52
	0,62
	0,57

	21. 
	Hăng hái hoàn thành nhiệm vụ trước hạn trong mọi hoạt động
	ĐTB
	2,17
	2,04
	2,18
	2,31
	1,95
	2,13

	22. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,57
	0,48
	0,47
	0,58
	0,53

	23. 
	Chỉ nỗ lực làm việc khi công việc gần hết hạn
	ĐTB
	2,39
	2,35
	2,46
	2,56
	2,24
	2,40

	24. 
	
	ĐLC
	0,43
	0,62
	0,51
	0,43
	0,61
	0,52

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	2,22
	2,09
	2,19
	2,35
	1,97
	2,16

	IV. Tìm cách tránh né sự ràng buộc

	25. 
	Hay lảng tránh những tình huống, nhiệm vụ khó khăn
	ĐTB
	1,95
	1,83
	1,82
	1,59
	2,15
	1,87

	26. 
	
	ĐLC
	0,58
	0,52
	0,57
	0,57
	0,55
	0,56

	27. 
	Khi thực hiện nhiệm vụ chung thường tìm cách tránh né
	ĐTB
	1,75
	1,63
	1,58
	1,61
	1,69
	1,65

	28. 
	
	ĐLC
	0,52
	0,48
	0,45
	0,42
	0,53
	0,48

	29. 
	Dễ bỏ dở công việc nếu tình huống trở nên khó khăn hơn
	ĐTB
	1,89
	1,82
	1,63
	1,62
	1,94
	1,78

	30. 
	
	ĐLC
	0,67
	0,63
	0,56
	0,58
	0,66
	0,62

	31. 
	Khái tính, dễ tự ái khi sự tự do của bản thân bị vi phạm
	ĐTB
	2,23
	2,08
	1,84
	2,23
	1,87
	2,05

	32. 
	
	ĐLC
	0,54
	0,65
	0,57
	0,54
	0,63
	0,59

	Điểm trung bình chung
	ĐTB
	1,96
	1,84
	1,72
	1,76
	1,91
	1,84

	Điểm trung bình chung biểu hiện linh hoạt
	2,19
	2,08
	2,05
	2,16
	2,04
	2,10




Biểu hiện tính linh hoạt (= 2,10 điểm) trội hơn biểu hiện nguyên tắc (= 1,99 điểm). Các biểu khá rõ như: thích làm nhiều việc cùng lúc, ưa thích sự đa dạng, song đôi khi còn học tập theo cảm hứng. Biểu hiện tính linh hoạt không khác biệt ở các ngành học. Theo học lực, sinh viên học lực khá, giỏi chủ động và năng động hơn sinh viên học lực trung bình.
[bookmark: _Toc432102359][bookmark: _Toc438395276][bookmark: _Toc438825480][bookmark: _Toc439150777]3.1.2.5. Khái quát chung về thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao theo bảng hỏi
* Những biểu hiện tính cách nổi trội
Kiểu hướng ngoại trội hơn kiểu hướng nội. Cảm nhận cảm tính biểu hiện rõ hơn trực giác lí tính. Biểu hiện tình cảm rất rõ, trong khi đó, biểu hiện lí trí không rõ ràng. Biểu hiện tính linh hoạt rõ hơn tính nguyên tắc.
* Những biểu hiện tính cách chưa phù hợp
Kiểu tính cách hướng nội: còn rụt rè, chưa nhạy bén, tính chủ động chưa cao. Cảm nhận cảm tính: đề cao nhận thức cảm tính. Biểu hiện trực giác lí tính: chưa sáng tạo. Biểu hiện lí trí chưa được đề cao đúng mức, chưa thể hiện rõ tính độc lập và chính kiến trong học tập. Biểu hiện tình cảm: ý kiến, quan điểm còn phụ thuộc vào số đông. Biểu hiện tính nguyên tắc: chưa chưa chú trọng xây dựng kế hoạch học tập. Biểu hiện linh hoạt: thích sự đa dạng nhưng đôi khi chưa theo kế hoạch, học tập còn thụ động.
[bookmark: _Toc432102360][bookmark: _Toc438395277][bookmark: _Toc438825481][bookmark: _Toc439150778]3.1.2.6. Tương quan thực trạng biểu hiện tính cách theo bảng hỏi
[bookmark: _Toc432102361][bookmark: _Toc438395278][bookmark: _Toc438825482][bookmark: _Toc439150779]Tình cảm biểu hiện nổi trội trong tính cách sinh viên người Dao. Các biểu hiện kiểu hướng nội có mối tương quan khá chặt chẽ với biểu hiện tính nguyên tắc cũng như giữa kiểu hướng ngoại với biểu hiên tính linh hoạt. Bên cạnh đó, những sinh viên đề cao lí trí vẫn khá coi trọng cảm nhận cảm tính.
3.1.3. Dự báo xu hướng biến đổi tính cách ở sinh viên người Dao
[bookmark: _Toc432102362][bookmark: _Toc438395279][bookmark: _Toc438825483][bookmark: _Toc439150780]3.1.3.1. Dự báo xu hướng biến đổi chung về tính cách sinh viên người Dao
Biểu hiện linh hoạt có xu hướng biến đổi rõ nhất, với 47,4%; kiểu hướng ngoại, với 43,6%; cảm nhận cảm tính 38,5%; tính nguyên tắc 35,8%; kiểu hướng nội 27,3%; lí trí 23,6%. Các tính cách có xu hướng biến đổi ít hơn là biểu hiện cảm nhận cảm tính 5,2% và tình cảm 8,5%.
[bookmark: _Toc439783006][bookmark: _Toc439859084][bookmark: _Toc446402267]3.1.3.2. Dự báo xu hướng thay đổi kết quả học tập theo sự thay đổi biểu hiện tính cách
[bookmark: _Toc432102364][bookmark: _Toc438395281][bookmark: _Toc438825485][bookmark: _Toc439150782]	Giá trị R2 cho thấy biểu hiện “Lí trí” có thể giải thích cho 65,1% xu hướng biến đổi, tương tự là các biểu hiện “Linh hoạt” giải thích cho 51,6%, biểu hiện “Kiểu hướng nội” giải thích cho 50,3%, biểu hiện “Cảm nhận cảm tính” giải thích cho 42,9% xu hướng biến đổi kết quả học tập. Kết quả học tập có xu hướng biến đổi ít hơn theo sự tác động của các biểu hiện: Kiểu hướng ngoại, trực giác lí tính, tình cảm, nguyên tắc.
3.1.3.3. Dự báo xu hướng biến đổi tính cách ở ngành học theo sự thay đổi biểu hiện tính cách
	Dự báo xu hướng biến đổi tính cách ở ngành học ít có sự thay đổi dưới sự tác động của tính cách.
[bookmark: _Toc432102365][bookmark: _Toc438395282][bookmark: _Toc438825486][bookmark: _Toc439150783]3.1.3.4. Nhận xét chung về dự báo xu hướng biến đổi kết quả học tập và tính cách ở ngành học
[bookmark: _Toc438825487][bookmark: _Toc439150784]Kết quả học tập ở sinh viên có xu hướng biến đổi mạnh nhất dưới tác động của các biểu hiện tính cách, tính cách phù hợp biểu hiện càng rõ thì xu hướng biến đổi kết quả học tập càng cao. Tính cách ở sinh viên theo ngành học ít có xu hướng biến đổi.
[bookmark: _Toc432102370][bookmark: _Toc438395287]3.1.4. Phân tích chân dung tính cách một số đại diện sinh viên người Dao
1. Triệu Thị D, sinh viên ngành GDMN, Trường CĐSP Hà Giang. 
2. Đặng Văn T, sinh viên ngành THCS Trường CĐSP Hà Giang. 
3. Đặng Thị H, sinh viên ngành TH, Trường CĐSP Lào Cai. 
4. Bàn Thanh T, sinh viên ngành THCS, Trường CĐSP Yên Bái.
[bookmark: _Toc432102367][bookmark: _Toc438395284][bookmark: _Toc438825488][bookmark: _Toc439150785]3.1.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
[bookmark: _Toc432102368][bookmark: _Toc438395285][bookmark: _Toc438825489][bookmark: _Toc439150786]3.1.5.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao
Bảng 3.20. Các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên

(1 điểm ≤≤ 3 điểm)
	Stt
	Các yếu tố ảnh hưởng
	ĐTB
	ĐLC

	Các yếu tố chủ quan

	1. 
	Vốn hiểu biết
	2,65
	0,32

	2. 
	Sự tu dưỡng
	2,61
	0,35

	3. 
	Tính tích cực xã hội
	2,67
	0,26

	Điểm trung bình
	2,64
	0,31

	Các yếu tố khách quan

	1. 
	Giáo dục của gia đình, làng bản
	2,58
	0,38

	2. 
	Giáo dục của nhà trường
	2,74
	0,23

	3. 
	Văn hóa, truyền thống dân tộc
	2,52
	0,45

	4. 
	Sự phát triển khoa học công nghệ, quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc
	2,77
	0,21

	Điểm trung bình
	2,65
	0,32





	Các yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan đều ảnh hưởng rõ đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao, trong đó, ảnh hưởng từ các yếu tố chủ quan (= 2,64 điểm) và các yếu tố khách quan (= 2,65 điểm) các yếu tố này có ảnh hưởng rất rõ đến biểu hiện tính cách trong học tập và trong các hoạt động sống.
[bookmark: _Toc432102369][bookmark: _Toc438395286][bookmark: _Toc438825490][bookmark: _Toc439150787]3.1.5.2. Dự báo sự biến đổi các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao
[bookmark: _Toc432102366][bookmark: _Toc438395288][bookmark: _Toc438825491][bookmark: _Toc439150788][bookmark: _Toc432102371]Yếu tố khách quan “Sự phát triển khọc học công nghệ, quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc” được dự báo có tác động nhiều nhất, giá trị R2 đã chỉ ra 45,1% xu hướng biến đổi tính cách. Sau đó là sự tác động của yếu tố “Giáo dục của nhà trường” với sự tác động ở mức độ 43,5%. Tiếp đó là các yếu tố về chủ quan: “Vốn hiểu biết” (42%), “Tính tích cực xã hội” (40,7%). Yếu tố có ảnh hưởng ít nhất là “Giáo dục của gia đình, làng bản” (15,9%) và “Văn hóa, truyền thống dân tộc” (15,7%).
3.1.6. Khái quát chung về thực trạng biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc
	- Những tính cách nổi trội:
	Kiểu hướng nội, tính chậm thích ứng biểu hiện khá rõ; kiểu hướng ngoại trội hơn kiểu hướng nội, các biểu hiện nổi trội: cởi mở, quảng giao. Cảm nhận cảm tính trội hơn so với trực giác lí tính, các biểu hiện nổi trội: đơn giản, thực tế. Biểu hiện tình cảm trội hơn biểu hiện lí trí, sinh viên đề cao biểu hiện tình cảm. Biểu hiện linh hoạt trội hơn biểu hiện nguyên tắc, sinh viên thích sự đa dạng trong học tập và trong hoạt động sống.
	- Những biểu hiện tính cách chưa phù hợp:
	Sinh viên còn đề cao tính cụ thể, chậm chạp, điều này làm hạn chế sự tương tác trong học tập. Đề cao tư duy cụ thể làm cho trực giác lí tính, khả năng sáng tạo bị hạn chế. Lí trí bị phụ thuộc nhiều vào yếu tố cảm xúc. Sự chu đáo trong các kế hoạch chưa rõ ràng, nên kết quả học tập chưa cao, chưa đặt ra các nhiệm vụ, mục tiêu để phấn đấu.
- Nguyên nhân của những biểu hiện nổi trội và những biểu hiện chưa phù hợp trong tính cách sinh viên người Dao
Những tính cách nổi trội thường xuyên được củng cố qua các hoạt động học tập và hoạt động sống, nên có biểu hiện khá rõ.
Những biểu hiện tính cách chưa phù hợp do sinh viên chậm điều chỉnh như tính kín đáo, đời sống nội tâm, chưa nhạy bén, chưa đề cao sự hợp tác, chưa chú trọng vào nhiệm vụ cũng như chưa xây dựng cho bản thân kế hoạch nghiêm túc trong học tập.
[bookmark: _Toc438395283][bookmark: _Toc438825492][bookmark: _Toc439150789]3.2. Đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm và thực nghiệm
3.2.1. Đề xuất một số biện pháp tâm lí sư phạm
Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của sinh viên người Dao về những biểu hiện tính cách phù hợp và những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập. Biện pháp 2. Tổ chức thực hành rèn luyện những biểu hiện tính cách phù hợp trong học tập thông qua hoạt động nhóm giữa sinh viên người Dao với sinh viên các dân tộc khác. Biện pháp 3. Tổ chức một số hoạt động chuyên đề, hội thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn dành cho sinh viên người Dao để họ được tự thể hiện biểu hiện tính cách phù hợp trong học tập.
[bookmark: _Toc439150790]3.2.2. Kết quả thực nghiệm
	Kết quả thực nghiệm được biểu diễn qua biểu đồ sau:
[image: ]
Biểu đồ 1. Kết quả thực nghiệm rèn luyện biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc trong học tập
	Kết quả thực nghiệm biện pháp đề xuất “Nâng cao nhận thức của sinh viên người Dao về những biểu hiện tính cách phù hợp và những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập”cho thấy, tính khả thi của biện pháp đề xuất khá rõ ràng, nhận thức của sinh viên ở biểu hiện kiểu hướng nội và biểu hiện cảm nhận cảm tính được giảm thiểu. Nhận thức của sinh viên ở các biểu hiện: kiểu tính cách hướng ngoại, biểu hiện trực giác lí tính, biểu hiện lí trí, biểu hiện nguyên tắc, biểu hiện linh hoạt đều được nhận thức rõ hơn. Biểu hiện tình cảm không thay đổi và ổn định nhất trong các biểu hiện tính cách. Qua thực nghiệm, biện pháp đề xuất thể hiện rõ tính khả thi, nhận thức của sinh viên người Dao về các biểu hiện tính cách phù hợp với hoạt động học tập được nâng lên, giảm thiểu những tính cách không phù hợp.
Tiểu kết chương 3


[bookmark: _Toc432102375][bookmark: _Toc438395292][bookmark: _Toc438825496]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc432102376][bookmark: _Toc438395293][bookmark: _Toc438825497][bookmark: _Toc439150793]1. Kết luận
	1.1. Biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao miền núi phía Bắc là những đặc điểm tâm lí cơ bản tương đối bền vững, thể hiện ở kiểu loại tính cách, cách thức tìm hiểu thế giới, cách thức lựa chọn quyết định, cách thức hành động, được hình thành gắn liền với hoạt động học tập và hoạt động sống.
	Bốn cặp tính cách được nghiên cứu theo phân loại tính cách gồm: Kiểu loại tính cách: hướng ngoại/hướng nội, cách thức tìm hiểu thế giới: cảm nhận cảm tính/trực giác lí tính, cách thức lựa chọn quyết định: lí trí/tình cảm và cách thức hành động: nguyên tắc/linh hoạt. Các biểu hiện này quy định hoạt động học tập và hoạt động sống ở sinh viên.
	Các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan đều có ảnh hưởng lớn đến biểu hiện tính cách ở sinh viên người Dao.
	1.2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã chỉ ra:
	Kiểu tính cách, biểu hiện hướng nội: kín đáo, chậm thích ứng, một số sinh viên vẫn biểu hiện tương đối rõ đời sống nội tâm. Biểu hiện hướng ngoại trội hơn kiểu hướng nội, như quảng giao, cởi mở, dễ gần, dễ mến, thân thiện. Hạn chế là chưa biểu hiện rõ sự tương tác trong học tập.
	Cách thức tìm hiểu thế giới, cảm nhận cảm tính biểu hiện rõ hơn trực giác lí tính, với các biểu hiện nổi trội: thực tế, khá cảm tính trong nhận thức. Biểu hiện trực giác lí tính không rõ, dẫn đến tính sáng tạo bị hạn chế.
	Cách thức lựa chọn quyết định, biểu hiện tình cảm khá rõ so với biểu hiện lí trí, hành động luôn bị chi phối bởi cảm xúc, biểu hiện tình cảm rất rõ và ổn định, do vậy hành động thường bị chi phối bởi cảm xúc cũng như bị chi phối bởi ý kiến của số đông.
	Cách thức hành động, biểu hiện tính linh hoạt trội hơn biểu hiện nguyên tắc. Tính nguyên tắc, sinh viên chưa chú trọng vào việc xây dựng kế hoạch và mục tiêu học tập. Tính linh hoạt, sinh viên ưa thích sự đa dạng trong các hoạt động, không thích sự ràng buộc.
1.3. Trong nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên, nhóm các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách ở sinh viên nhiều hơn so với các yếu tố chủ quan. Yếu tố chủ quan có ảnh hưởng rõ nhất là tính tích cực xã hội, yếu tố khách quan ảnh hưởng rõ nhất là sự phát triển khoa học công nghệ, quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc và yếu tố giáo dục của nhà trường.
[bookmark: _Toc432102377]1.4. Luận án đã đề xuất 3 biện pháp tâm lí sư phạm và thực nghiệm tác động biện pháp “Nâng cao nhận thức của sinh viên người Dao về những biểu hiện tính cách phù hợp và những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập”. Kết quả thực nghiệm cho thấy, nhận thức của sinh viên về những biểu hiện tính cách phù hợp trong hoạt động học tập được nâng lên, những biểu hiện tính cách chưa phù hợp đã giảm thiểu, điều đó khẳng định biện pháp đề xuất có tính khả thi, khẳng định giả thuyết khoa học và nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra.
[bookmark: _Toc438395294][bookmark: _Toc438825498][bookmark: _Toc439150794]2. Kiến nghị
2.1. Với sinh viên
Sinh viên người Dao cần chủ động và nhận thức được những biểu hiện tính cách chưa phù hợp trong học tập và hoạt động sống như tính kín đáo, sống nội tập, chưa hình thành sự hợp tác trong học tập để tự giác rèn luyện và điều chỉnh, phát huy tính cách phù hợp.
2.2. Với gia đình sinh viên
Xây dựng cho sinh viên tính chủ động, sự mạnh dạn trong học tập, hình thành tính tự tin để sinh viên nhanh chóng thích ứng với hoạt động này.
2.3. Với nhà trường
Nhà trường cần nắm được những biểu hiện tính cách phù hợp, những biểu hiện chưa phù hợp ở sinh viên người Dao, từ đó, phát huy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sinh viên, chú trọng đến các hoạt động có tính đặc trưng ở sinh viên người Dao để họ tham gia và có điều kiện giao lưu, học hỏi với sinh viên các dân tộc khác.
2.4. Với giảng viên
Giảng viên cần nắm được những biểu hiện phù hợp và những biểu hiện chưa phù hợp trong tính cách ở sinh viên người Dao. Qua mỗi giờ dạy, cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp sinh viên điều chỉnh những biểu hiện chưa phù hợp, củng cố và phát triển những tính cách phù hợp cho sinh viên trong học tập và trong hoạt động sống.
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